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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140249042 Bế Ích Tuân Nam 16/01/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

2 DTS245D140249032 Vì Văn Thắng Nam 22/09/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

3 DTS245D140249044 Phạm Trường Vũ Nam 27/08/2004 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

4 DTS245D140249005 Nông Thanh Chức Nam 07/11/2002 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

5 DTS245D140249012 Đồng Triệu Hiếu Nam 29/10/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

6 DTS245D140249033 Nguyễn Tiến Thành Nam 03/09/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

7 DTS245D140249027 Triệu Thị Nhung Nữ 28/03/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

8 DTS245D140249026 Đàm Thị Nguyệt Nữ 11/05/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

9 DTS245D140249014 Ma Thị Thu Hường Nữ 02/12/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

10 DTS245D140249021 Nông Thị Vân Ly Nữ 16/06/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

11 DTS245D140249011 Lý Bích Hảo Nữ 08/11/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

12 DTS245D140249031 Dương Thị Tâm Nữ 22/04/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

13 DTS245D140249006 Nông Hồng Đan Nữ 22/01/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

14 DTS245D140249002 Lù Thị Bích Nữ 13/01/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

15 DTS245D140249019 Lý Thị Khuyên Nữ 05/04/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

16 DTS245D140249020 Lý Thị Luyến Nữ 14/01/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

17 DTS245D140249023 Đinh Thị Xuân Mai Nữ 02/02/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

18 DTS245D140249036 Hoàng Thị Lệ Thủy Nữ 22/10/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

19 DTS245D140249037 Phương Thị Kim Thuyên Nữ 09/03/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

20 DTS245D140249016 Đặng Thị Huyền Nữ 10/05/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

21 DTS245D140249038 Nông Thị Bảo Trâm Nữ 13/08/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

22 DTS245D140249041 Nông Thị Thanh Tú Nữ 06/06/2004 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

23 DTS245D140249007 Hoàng Kim Doanh Nữ 19/04/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

24 DTS245D140249017 Vương Hồng Khanh Nữ 29/03/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

25 DTS245D140249035 Hoàng Thanh Thúy Nữ 16/01/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

26 DTS245D140249043 Lương Thảo Vân Nữ 31/03/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

27 DTS245D140249009 Hoàng Thị Vân Giang Nữ 23/01/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

28 DTS245D140249028 Trần Thu Phương Nữ 06/12/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

29 DTS245D140249008 Nguyễn Thị Kim Dương Nữ 05/11/2005 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

30 DTS245D140249001 Trịnh Ngọc Ánh Nữ 27/12/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

31 DTS245D140249039 Hoàng Phương Trang Nữ 05/09/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

32 DTS245D140249018 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 25/03/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

33 DTS245D140249024 Nguyễn Phạm Trà My Nữ 12/11/2006 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 

  

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 


